VIII. CÁC LĨNH VỰC XÃ HỘI

A. DÂN SỐ, LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP CỦA DÂN CƯ
1. DÂN SỐ VÀ BIẾN ĐỘNG DÂN SỐ

Tính đến giữa năm 2000 dân số nước ta đạt gần 77,7 triệu người, tăng 12,1 triệu người so với năm 1990. Như vậy, bình quân mỗi năm dân số nước ta tăng trên 1,2 triệu người, bằng dân số của một tỉnh cỡ trung bình. Mật độ dân số cũng tăng từ 199 người/km2 năm 1990 lên 236 người/km2 vào năm 2000. Mật độ dân số nước ta hiện nay đứng thứ ba khu vực Đông Nam á, chỉ sau Singapo và Philipin và đứng thứ 13 trong số 42 nước của khu vực châu á- Thái Bình Dương. Hai vùng có mật độ dân số cao nhất là đồng bằng sông Hồng với mật độ dân số năm 2000 là 1.183 người/km2; đồng bằng sông Cửu Long 413 người/km2. Hai vùng có mật độ dân số năm 2000 thấp nhất là Tây Nguyên 72 người/km2 và Tây Bắc 64 người/km2. Cũng trong năm 2000 mật độ dân số của Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh lần lượt là 2.979 người/km2 và 2.496 người/km2.
Tốc độ tăng tự nhiên của dân số trong 10 năm qua đã giảm khá nhanh, từ 22,8 phần nghìn năm 1988 xuống còn 14,3 phần nghìn năm 1998. Tỷ lệ tăng tự nhiên giảm ở cả hai khu vực thành thị và nông thôn cũng như ở tất cả các vùng. Chỉ còn vùng Tây Bắc và Tây Nguyên là có tỷ lệ tăng tự nhiên trên 20 phần nghìn, những vùng còn lại có tỷ lệ tăng tự nhiên dưới 15 phần nghìn. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tỷ lệ tăng tự nhiên giảm là do tỷ lệ sinh giảm mạnh trong 10 năm qua.

Do mức độ sinh giảm nhanh và tuổi thọ trung bình ngày càng tăng, dân số nước ta đã có xu hướng lão hóa. Tỷ trọng trẻ em ở nhóm tuổi 0-4 đã giảm từ 14,11% năm 1989 xuống còn 9,52% năm 1999. Tỷ trọng dân số dưới 15 tuổi giảm từ trên 39% năm 1989 xuống còn 33% năm 1999. Trong năm 1989, tỷ trọng dân số từ 65 tuổi trở lên chưa đạt 5%. Đến năm 1999 tỷ trọng này đã tăng lên gần 6%. 

Tỷ lệ di cư tính cho thời kỳ 5 năm trước thời điểm tổng điều tra là 7,4%. Nếu trừ số người di cư giữa các xã, phường trong nội bộ mỗi quận, huyện thì mức di cư theo số liệu tổng điều tra dân số năm 1999 xấp xỉ số liệu tổng điều tra dân số năm 1989 với các tỷ lệ lần lượt là 5,21% và 4,95%. Hai vùng Tây Nguyên và Đông Nam Bộ vẫn là địa điểm chủ yếu thu hút các luồng di dân, còn các vùng Bắc Trung Bộ, đồng bằng sông Cửu Long, Duyên hải Nam Trung Bộ, đồng bằng sông Hồng và vùng Đông Bắc là những vùng có mức xuất cư cao.

Tỷ lệ di cư giữa các vùng trong 5 năm trước thời điểm Tổng điều tra dân số 1999

	
	Tổng số dân từ 5 tuổi trở lên (Người)
	Tỷ lệ nhập cư        (%o)
	Tỷ lệ xuất cư        (%o)
	Tỷ lệ di cư        thuần tuý (%o)

	
	Tổng số
	Tr. đó: Nữ
	Tổng số
	TĐ: Nữ
	Tổng số
	TĐ: Nữ
	Tổng số
	TĐ: Nữ

	Cả nước                      
	69058547
	35325092
	29,0
	28,3
	29,0
	28,3
	
	

	ĐB. sông Hồng       
	13592395
	6995517
	18,9
	16,8
	29,9
	27,7
	-11,0
	-10,9

	Đông Bắc                  
	9806289
	4974857
	13,4
	12,5
	25,6
	23,0
	-12,1
	-10,6

	Tây Bắc                   
	1966849
	986753
	12,8
	12,2
	14,3
	13,3
	-1,5
	-1,1

	Bắc Trung Bộ              
	8948046
	4587774
	7,1
	5,8
	37,3
	37,8
	-30,2
	-32,1

	DH. Nam Trung Bộ    
	5848801
	3013432
	19,1
	18,9
	32,1
	32,0
	-13,1
	-13,1

	Tây Nguyên                
	2624553
	1302171
	94,7
	90,5
	19,1
	17,3
	75,6
	73,3

	Đông Nam Bộ               
	11490916
	5879680
	80,2
	82,4
	27,9
	26,3
	52,3
	56,1

	ĐB. sông Cửu Long   
	14780698
	7584908
	16,4
	16,2
	28,6
	30,3
	-12,2
	-14,1


Khác với bức tranh di cư của thời kỳ 1984-1989, các thành phố lớn trong những năm qua đã có sức hút mạnh mẽ nhiều người chuyển đến làm ăn sinh sống. Tỷ lệ di cư thuần tuý của Hà Nội tính cho thời kỳ 1994-1999 là 4,8% so với -1,2% của thời kỳ 1984-1989. Các tỷ lệ tương ứng của thành phố Hồ Chí Minh là 9,3% và 1,8%; của thành phố Đà Nẵng là 4,7% và -1,1%... Trong 5 năm 1994-1999 có 1,2 triệu người từ khu vực nông thôn đã nhập cư vào thành thị để làm ăn sinh sống ổn định, trong khi đó chỉ có 422 nghìn người di cư theo chiều ngược lại, nghĩa là luồng di cư nông thôn ra thành thị cao gấp 3 lần so với luồng di cư thành thị về nông thôn. Dân số thành thị cả nước tăng từ 19,5% năm 1990 lên 24,0% năm 2000. Trong 10 năm qua, tốc độ tăng dân số thành thị hàng năm bằng mức trung bình 3,2% của các nước châu Á. Tuy nhiên tỷ trọng dân số thành thị của nước ta vẫn còn quá thấp so với các nước trong khu vực, chỉ cao hơn Lào là nước có tỷ lệ dân số thành thị mới đạt 17%. 

2. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN VÀ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT CỦA DÂN CƯ
Nghiên cứu tỷ lệ biết đọc và biết viết đối với dân số từ 10 tuổi trở lên cho thấy, tỷ lệ này đã tăng từ 88% năm 1989 lên 91% năm 1999. Tỷ lệ biết chữ của khu vực thành thị và nông thôn năm 1999 so với năm 1989 đều tăng. Năm 1989, tỷ lệ biết chữ của khu vực thành thị là 94% và của nông thôn là 87%. Đến năm 1999, tỷ lệ này là 95% và 90%. Tỷ lệ biết chữ của nam cũng tăng từ 93% lên 94%; của nữ tăng từ 84% lên 88%. Năm 1989, tỷ lệ biết chữ của nam lớn hơn của nữ là 9%; của thành thị lớn hơn của nông thôn 7%. Đến năm 1999, con số này chỉ còn là 6% và 5%.

Tỷ lệ học sinh đến trường đã tăng nhanh: 75,3% trẻ em 5-9 tuổi đang đi học năm 1999 so với 63,5% của năm 1989. Các tỷ lệ tương ứng đối với nhóm tuổi 10-14 là 85,4% so với 76,7%; nhóm tuổi 15-19 là 44% so với 24,5%. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn 6,8 triệu người, tức 7,7% số người từ 10 tuổi trở lên chưa bao giờ đến trường, trong đó có 5,3 triệu người hoàn toàn không biết chữ. Trong tổng số người chưa đi học, vấn đề cần quan tâm là hiện nay vẫn còn có 2,2 triệu cháu ở nhóm tuổi 5-9 chưa đến trường.

Tuy nhiên, so với năm 1989, số người chưa bao giờ đến trường đã giảm từ 16,9% xuống 9,8%. Những người có trình độ cao đẳng, đại học trở lên tăng từ 1,2% lên 2,8%. Sự khác biệt về giới tính ở các cấp học cũng đã được thu hẹp. Nếu như năm 1989 số phụ nữ có trình độ cao đẳng trở lên chỉ có 0,8% so với 1,6% của nam thì đến năm 1999 tỷ lệ này 2,2% so với 3,1%.

Năm 1999, có 8,1% dân số từ 15 tuổi trở lên đã đạt được một trình độ chuyên môn kỹ thuật nào đó (Năm 1989 con số này là 7,3%). Các loại trình độ chuyên môn kỹ thuật thay đổi và có sự khác biệt về giới tính. Số công nhân kỹ thuật của nam có xu hướng cao gấp 3 lần nữ và có trình độ cao đẳng trở lên nhiều gấp 1,5 lần so với nữ. ? trình độ trung học chuyên nghiệp, nữ nhiều hơn nam nhưng chênh lệch không nhiều. Qua 10 năm, số người có trình độ cao đẳng trở lên tăng từ 1,9% lên 2,7%, trong khi  số công nhân kỹ thuật tăng không đáng kể và số người có trình độ trung học chuyên nghiệp giảm từ 3,2% xuống còn 3,0%. Tình hình trên phản ánh một thực tế hiện nay là: học sinh có xu hướng muốn vào các trường cao đẳng, đại học hơn là muốn vào học ở các trường trung cấp hoặc công nhân kỹ thuật.
3. LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM

Vào năm 1989, dân số hoạt động kinh tế chiếm 74,3%. Năm 1999, tỷ lệ này giảm xuống đôi chút, còn 73,5%. Đến năm 1999, dân số từ 15 tuổi trở lên là trên 50 triệu người, trong đó 70,6% đang làm việc. Dân số không hoạt động kinh tế tăng từ 25,7% năm 1989 lên 26,5% năm 1999. Nguyên nhân chủ yếu là do tỷ lệ trẻ em đi học và người già không tham gia hoạt động kinh tế năm 1999 tăng so với năm 1989.

Số người có việc làm năm 1989 là 28,8 triệu người tăng lên 35,8 triệu người năm 1999. Tỷ trọng lao động nam tăng từ 47,9% năm 1989 lên 51,6% năm 1999. So với năm 1989, số lao động làm việc trong khu vực Nhà nước và tập thể đã giảm từ 14,5% và 55,8% xuống còn 9,8% và 27,%. Ngược lại, số lao động làm việc ở khu vực cá thể và tư nhân tăng từ 29,3% lên 61,7%.

Mặc dù tỷ lệ thất nghiệp đã giảm nhưng số người thất nghiệp vẫn tiếp tục tăng lên. Đến năm 2000, số người trong độ tuổi lao động thất nghiệp là 1,45 triệu người, trong đó khu vực thành thị là 692 nghìn người và khu vực nông thôn 755 nghìn người. So với 10 năm trước, tỷ lệ thất nghiệp giảm từ 4,9% năm 1989 xuống còn 4,0% năm 2000. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp của khu vực thành thị vẫn còn ở mức 8,2% và đang có xu hướng tăng lên, trong khi tỷ lệ này ở nông thôn chỉ ở mức thấp dưới 3%. Tuy nhiên ở khu vực nông thôn tỷ lệ sử dụng thời gian lao động lại luôn ở mức thấp. Tỷ lệ “nhàn rỗi” ở nông thôn ở mức xấp xỉ 30% tổng quỹ thời gian làm việc.

4. THU NHẬP CỦA DÂN CƯ VÀ SỰ PHÂN HOÁ GIÀU NGHÈO

a. Thu nhập của dân cư và tỷ lệ hộ nghèo

Cùng với sự tăng trưởng của nền kinh tế, thu nhập bình quân đầu người 1 tháng của dân cư cũng thường xuyên tăng lên. Đời sông dân cư được cải thiện một bước, trừ vùng thiên tai nặng, hoặc gia đình không có vốn liếng, không có đất hoặc ít đất sản xuất nông nghiệp, thiếu kinh nghiệm sản xuất hoặc neo đơn v.v. 

Thu nhập bình quân đầu người 1 tháng qua các năm

     Nghìn đồng

	
	1992
	1993
	1994
	1995
	1996
	1999

	Cả nước
	92,1
	119,0
	168,1
	206,1
	226,7
	295,0

	Phân theo thành thị,    nông thôn
	
	
	
	
	
	

	- Thành thị
	151,2
	220,3
	359,6
	452,8
	509,4
	832,5

	- Nông thôn      
	77,3
	94,5
	141,1
	172,5
	187,9
	225,0

	Phân theo vùng 
	
	
	
	
	
	

	- Tây Bắc và Đông Bắc
	66,7
	85,8
	132,3
	160,6
	173,8
	210,0

	- ĐB. sông Hồng 
	91,3
	109,2
	163,3
	201,2
	223,3
	280,3

	- Bắc Trung Bộ
	63,5
	81,7
	133,0
	160,2
	174,1
	212,4

	- DH. Nam Trung Bộ
	71,1
	109,6
	144,7
	176,0
	194,7
	252,8

	- Tây Nguyên
	70,9
	95,8
	197,1
	241,1
	265,6
	344,7

	- Đông Nam Bộ
	157,6
	225,3
	275,3
	338,9
	378,0
	527,8

	- ĐB. sông Cửu Long
	105,4
	125,5
	181,6
	221,9
	242,3
	342,1


Theo số liệu điều tra mức sống dân cư, thu nhập bình  quân đầu người 1 tháng năm 1995 đã tăng 22,6% so năm 1994; năm 1996 tăng 10% so năm 1995. Những năm 1996 -1999 tốc độ tăng bình quân hàng năm là 8,78%. Nếu loại trừ do yếu tố giá thì thu nhập thực tế năm 1995 tăng gần 10%; năm 1996 tăng 5,5%; thời kỳ 1996 -1999 tăng 4,6%/năm, thấp hơn tốc độ tăng của các năm trước do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ của các nước trong khu vực và thiên tai liên tiếp xảy ra ở nhiều vùng trên phạm vi cả nước.


Ở khu vực thành thị (chỉ kể đô thị lớn và các phường nội thị của thị xã) thu nhập năm 1995 tăng 25,9% so với 1994; năm 1996 tăng 12,55% so với 1995. Thu nhập trong 3 năm (1996- 1999) tăng bình quân hàng năm 16,37%. ? khu vực nông thôn, tốc độ tăng thu nhập có thấp hơn mức bình quân chung nhưng năm 1995 vẫn tăng 22,2% so 1994; năm 1996 tăng 8,9 % so 1995. Thu nhập trong 3 năm (1996- 1999) tăng bình quân hàng năm 6,01%. Đáng chú ý là trong tổng thu nhập của khu vực này, thu từ sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản là chủ yếu với tỷ lệ 58,5%; thu từ sản xuất công nghiệp và xây dựng 5%; thu về dịch vụ 9,8%.

Mặc dù thu nhập của hộ gia đình thành thị và nông thôn đều tăng nhưng do thu nhập của hộ nghèo và đa số hộ ở nông thôn tăng chậm nên khoảng cách thu nhập có xu hướng gia tăng. Nếu lấy thu nhập bình quân đầu người 1 tháng ở  nông thôn hệ số là 1, thì thu nhập của hộ thuộc khu vực đô thị năm 1994 gấp 2,55 lần. Tương tự như vậy, năm 1995 gấp 2,63 lần; năm 1996 gấp 2,7 lần và năm 1999 gấp 3,7 lần. Khoảng chênh lệch trên có thể còn cao hơn nếu như hộ điều tra khai báo đầy đủ và chính xác thông tin về nguồn thu nhập. Nhờ thu nhập tăng khá, ngoài phần chi tiêu dùng cho đời sống, phần lớn các hộ gia đình đã có đầu tư tích luỹ. Năm 1999, chỉ tính riêng trị giá đầu tư tích luỹ về xây dựng nhà ở và mua sắm tài sản cố định ở khu vực dân cư đã đạt mức bình quân gần 1,6 triệu đồng một hộ, so với năm 1996 tăng 12,02%, trong đó khu vực thành thị tăng 16,47%; nông thôn tăng 11,77%.

Cơ sở hạ tầng ở nông thôn được xây dựng, nâng cấp, cải tạo. Số hộ nông dân được dùng điện từ 53,2% năm 1994 tăng lên 62,7% năm 1995; 73% năm 1998 và 80% năm 1999. Tỷ lệ hộ dùng nước sạch 37,2% năm 1994 tăng lên 37,8% năm 1995 và 39,4% năm 1998. Tỷ lệ hộ có nhà đơn sơ từ 42,5% năm 1994 giảm xuống 37,3% năm 1995 và 25,9% năm 1998. Năm 1998 tỷ lệ hộ dùng điện ở miền núi, trung du phía Bắc đã tăng 7,9% so với năm 1994; vùng Tây Nguyên tăng 13%. Tỷ lệ hộ có nhà đơn sơ ở đồng bằng sông Cửu Long năm 1998 so với 1994 đã giảm 10,5%.

Tính đến cuối năm 1999, cơ sở hạ tầng của cấp xã ở khu vực nông thôn đạt được kết quả đáng kể: 85,82% số xã có điện; 92,9% số xã có đường ô tô đến Uỷ ban Nhân dân xã; 79,7% số xã có đường ô tô đến thôn, ấp, bản; 96,4% xã có trạm y tế; 98,7% xã có trường cấp I, trong đó 89,3% số xã có trường được xây gạch, ngói; 96,22% số xã đã phủ sóng ti vi ; 96,22% số xã có trên 20%  số hộ có ra-đi-ô ; 68,6% số xã có trên 50% dân số được sử dụng nước giếng. 

Chênh lệch thu nhập giữa các vùng, các tầng lớp dân cư ở nước ta đang diễn ra theo xu hướng có tính quy luật. Tuy nhiên, đời sống của các gia đình chính sách, các hộ có hoàn cảnh khó khăn đang được Đảng và Nhà nước quan tâm, hỗ trợ bằng hàng loạt các chính sách, biện pháp xoá đói, giảm nghèo. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo về lương thực thực phẩm từ 55,00% năm 1990 giảm xuống còn 19,99% trong năm 1993; năm 1994 còn 17,81% ; năm 1995 là 16,5%; 1996 là 15,7%, 1997-1998:14,98%, 1999: 13,33%. Riêng năm 1999 tỷ lệ nghèo của thành thị 4,61%, nông thôn 15,96%; Vùng có tỷ lệ nghèo thấp hơn mức bình quân chung cả nước là đồng bằng sông Hồng:7,55%; Đông Nam Bộ: 5,17%; đồng bằng sông Cửu Long 10,22%. Nếu tính nghèo cả về phi lương thực, thực phẩm thì tỷ lệ nghèo đói 1993: 41,64%; 1994: 38,43%; 1995: 34,40%; 1996: 31,31%. 

Theo ý kiến đánh giá của 2,5 vạn hộ được điều tra ở 61 tỉnh, thành phố  về đời sống năm 1999 thì số hộ trả lời đời sống khá hơn năm 1993 là 74,8% số hộ; đời sống ít thay đổi chiếm 19% số hộ và chỉ có 6,2% số hộ trả lời đời sống giảm đi.

b. Sự  phân hóa giàu nghèo trong dân cư.

Kết quả số liệu điều tra qua các năm cho thấy diễn biến chênh lệch giàu nghèo như sau:

- Năm 1990: Theo số liệu điều tra nghiên cứu tình hình kinh tế và đời sống nông thôn ở 5 tỉnh tiêu biểu cho 5 vùng lớn cả nước (Hậu Giang, Bình Định, Đắk Lắk, Hà Nam Ninh, Hoàng Liên Sơn) gồm 6.457 hộ nông thôn thì chênh lệch giữa hộ giàu và hộ nghèo là 4,1 lần.

- Năm 1992, theo số liệu khảo sát mức sống của Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước và Tổng cục Thống kê ở 4.800 hộ của 51 tỉnh, thành phố thì chênh lệch giữa hộ giàu và hộ nghèo là 4,4 lần.

- Năm 1993: Theo kết quả điều tra giàu nghèo của 91.732 hộ trên phạm vi cả nước. Tính chung khoảng cách chênh lệch giữa nhóm 20% số hộ giàu nhất so với nhóm 20% số hộ nghèo nhất là 6,2 lần. Trong đó, miền Đông Nam Bộ cao nhất là 7,8 lần; vùng Tây Nguyên 6,2 lần; đồng bằng sông Cửu Long 6 lần; những vùng có mức độ thấp hơn là đồng bằng sông Hồng 5,7 lần; Duyên hải Nam Trung Bộ 5,78 lần, vùng Đông Bắc và Tây Bắc 4,9 lần và Bắc Trung Bộ 4,9 lần.

- Các năm  1994, 1995 và 1996 Tổng cục Thống kê đã tiến hành điều tra hộ gia đình đa mục tiêu với cỡ mẫu 4,5 vạn hộ; năm 1999 điều tra 2,5 vạn hộ thì chênh lệch giữa nhóm 20% số hộ giàu nhất so với nhóm 20% số hộ nghèo nhất năm 1995 là 6,5 lần; năm 1996 là 7,0 lần; năm 1997 là 7,3 lần và năm 1999 là 8,9 lần. Cụ thể ở các vùng như sau: 

Khoảng cách chênh lệch thu nhập giữa nhóm 20%  số hộ  có thu nhập cao nhất  

so với nhóm 20%  số hộ có thu nhập thấp nhất năm 1994 -1999

   Lần

	
	1994
	1995
	1996
	1999

	Cả nước
	6,5
	7,0
	7,3
	8,9

	- Thành thị    
	7,0 
	7,7
	8,0
	9,8

	- Nông thôn   
	5,4
	5,8
	6,1
	6,3

	Phân theo vùng
	
	
	
	

	Tây Bắc và Đông Bắc
	5,2
	5,7
	6,1
	6,8

	Đồng bằng sông Hồng 
	5,6
	6,1
	6,6
	7,0

	Bắc Trung Bộ
	5,2
	5,7
	5,9
	6,9

	Duyên hải Nam Trung Bộ
	4,9
	5,5
	5,7
	6,3

	Tây Nguyên
	10,1
	12,7
	12,8
	12,9

	Đông Nam Bộ
	7,4
	7,6
	7,9
	10,3

	Đồng bằng sông Cửu Long
	6,1
	6,4
	6,4
	7,9


Như vậy, hệ số chênh lệch giữa nhóm giàu và nhóm nghèo đều tăng qua các năm ở khu vực thành thị, nông thôn và các vùng. Năm 1999 so với năm 1994 tính chung cả nước tăng 2,4  lần; thành thị tăng 2,8 lần; nông thôn tăng 0,9 lần. Như vậy mức độ phân hoá giàu nghèo ở thành thị nhanh hơn ở nông thôn. Vùng tăng nhanh là Tây Nguyên 2,8 lần; Đông Nam Bộ 2,9 lần cao hơn mức tăng chung cả nước. Các vùng khác tăng chậm hơn như đồng bằng sông Hồng 1,4 lần; đồng bằng sông Cửu Long 1,8 lần; Duyên hải Nam Trung Bộ 1,4 lần...

Nếu phân chia số hộ điều tra theo 10 nhóm (mỗi nhóm 10% số hộ); 20 nhóm (mỗi nhóm 5% số hộ) và 50 nhóm (mỗi nhóm 2% số hộ) thì chênh lệch giữa nhóm có thu nhập cao nhất và nhóm có thu nhập thấp nhất như sau:

Khoảng cách chênh lệch thu nhập giữa nhóm thu nhập  cao nhất  

so với nhóm thu nhập thấp nhất năm 1994 -1999

Lần

	
	1994
	1995
	1996
	1999

	+ 10% số hộ có thu nhập cao nhất so          với 10% số hộ có thu nhập thấp nhất
	10,2
	10,1
	10,6
	12,0

	+ 5% số hộ có thu nhập cao nhất so                với 5% số hộ có thu nhập thấp nhất
	15,1
	15,4
	15,1
	17,1

	+ 2% số hộ có thu nhập cao nhất so                  với 2% số hộ có thu nhập thấp nhất
	26,4
	26,5
	27,2
	29,4


Để nhận biết sự bất bình đẳng giữa người giàu và người nghèo, các tổ chức quốc tế và nhiều nước còn dùng hệ số GINI và tỷ lệ thu nhập của 40% số hộ có thu nhập thấp trong tổng thu nhập của toàn bộ dân cư để xem xét mức độ phân bố thu nhập. Hệ số GINI phản ảnh mối quan hệ giữa thu nhập hoặc chi tiêu của các nhóm dân số bằng nhau. Hệ số GINI nhận giá trị từ 0 đến 1 và tăng cùng với sự bất bình đẳng, nghĩa là hệ số GINI càng tiến dần đến 1 thì sự bất bình đẳng càng lớn. Tỷ lệ thu nhập của 40% số hộ có thu nhập thấp nhất (nhóm I và nhóm II) so với tổng thu nhập của tất cả  các hộ gia đình nếu nhỏ hơn 12% là sự bất bình đẳng cao; từ 12-17% là sự bất bình đẳng vừa; lớn hơn17% là sự tương đối bình đẳng.

Ở nước ta, căn cứ vào số liệu điều tra đa mục tiêu đã tính  được hệ số GINI của năm 1994: 0,350; 1995: 0,357;1996: 0,362; 1999: 0,390. Như vậy hệ số GINI tăng qua các năm chứng tỏ sự bất bình đẳng có tăng nhưng không nhiều. Hệ số GINI của thành thị năm 1996: 0,381 tăng lên 0,406 năm 1999; nông thôn năm 1996: 0,330 tăng lên 0,335 năm 1999. Như vậy, sự bất bình đẳng ở thành thị diễn ra nhanh hơn nông thôn. Cũng theo kết quả số liệu điều tra nói trên, ở nước ta tỷ lệ thu nhập của 40% số hộ có mức thu nhập thấp nhất chiếm trong tổng thu nhập của các hộ điều tra năm 1994: 20%; 1995: 21,1%; 1996: 20,97%; 1999: 18,7%. So sánh với tiêu chuẩn trên thì sự phân bố thu nhập trong tầng lớp dân cư còn ở mức tương đối bình đẳng.

B. SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC

Trong 10 năm 1991-2000 ngành giáo dục đã có những chuyển biến đáng kể. Mạng lưới trường, lớp được duy trì và phát triển với hình thức đa dạng hơn. Quy mô giáo dục đã không ngừng tăng lên và đang được điều chỉnh cho phù hợp với các điều kiện nhằm bảo đảm chất lượng, khắc phục tình trạng mất cân đối về cơ cấu cấp học, bậc học. Đội ngũ giáo viên tiếp tục được tăng cường theo hướng chuẩn hoá. Cơ sở vật chất kỹ thuật của ngành tuy còn nhiều khó khăn nhưng cũng đã được củng cố và nâng cấp. 

1. GIÁO DỤC MẪU GIÁO VÀ PHỔ THÔNG 

a. Mẫu giáo

Năm học 1999-2000 có 372.646 cháu đi nhà trẻ, chiếm 5,47% trẻ dưới 3 tuổi; 2.119.500 cháu đi học mẫu giáo, chiếm 38,59% trẻ em 3-5 tuổi. Những năm gần đây, do nhận thức rõ việc chuẩn bị cho trẻ em 5 tuổi vào tiểu học thông qua các lớp mẫu giáo lớn sẽ có tác dụng tốt cho việc tăng tỷ lệ trẻ em nhập học lớp một đúng độ tuổi và nâng cao chất lượng giáo dục bậc tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định triển khai tích cực chương trình cho trẻ 5 tuổi chuẩn bị vào học lớp 1 bậc tiểu học. Quyết định đó đã được các cấp, các ngành và phụ huynh học sinh quan tâm hưởng ứng nên tỷ lệ trẻ em 5 tuổi nhập học mẫu giáo ngày càng tăng, từ 60,88% năm học 1997-1998 đã tăng lên 63,16% năm học 1999-2000.

Năm học 1999-2000 cả nước có 8.774 cơ sở giáo dục mần non với 84.217 lớp, 97.827 giáo viên và 2.199.500 học sinh, tăng 31,33% trường; 49,47% lớp; 49,61% giáo viên và 43,30% học sinh so với năm học 1990-1991 và 16,86% trường; 25,90% lớp; 30,38% giáo viên và 13,87% học sinh so với năm học 1995-1996.
b. Giáo dục phổ thông

Năm học 1999-2000 cả nước có 24.012 trường phổ thông từ tiểu học đến phổ thông trung học, gồm 501.851 lớp; 631.712 giáo viên và 17.685.354 học sinh, tăng 45,39% trường; 43,71% lớp; 45,28% giáo viên và 76,42% học sinh so với năm học 1990-1991 và tăng 14,08% trường; 14, 99% lớp; 28,22% giáo viên và 13,65% học sinh so với năm học 1995-1996. Tăng mạnh nhất là khối phổ thông trung học (178,67% số lớp, 76,42% giáo viên và 273% học sinh so với năm học 1990-1991 và 83,49% số lớp, 63,05% giáo viên và 91,96% học sinh so với năm học 1995-1996). Từ năm học 1995-1996 đến nay trường lớp, giáo viên và học sinh ngoài công lập phát triển mạnh. Năm học 1999-2000 có 618 trường, gồm 18.477 lớp; 22.546 giáo viên; 910.866 học sinh, chiếm 2,57% số trường; 3,68% lớp; 3,57% giáo viên và 5,15% học sinh.

Do kết quả chống nạn mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học và kế hoạch hoá gia đình nên số học sinh tiểu học đang dần ổn định ở mức 10 triệu học sinh năm học 1999-2000, giảm 1,91% so với năm học 1995-1996; bình quân hàng năm giảm - 0,48%. Trong đó, học sinh tiểu học ngoài công lập từ năm học 1995-1996 đến 1999-2000 ổn định ở mức 30.000 (Năm học 1999-2000 tăng 0,28% so với năm học 1995-1996). Số học sinh trung học cơ sở và phổ thông trung học tăng khá. Tốc độ phát triển bình quân thời kỳ 1995-2000 của trung học cơ sở là 6,95% và phổ thông trung học là 16,3%. 

Số học sinh trung học cơ sở năm học 1999-2000 so với năm học 1995-1996 của cả nước tăng 32,07%, trong đó vùng đồng bằng sông Hồng có tỷ lệ tăng thấp nhất (18,06%), vì đây là vùng có nhiều tỉnh được công nhận đạt phổ cập tiểu học và chống mù chữ từ những năm 1991 và 1992. Hiện nay, các địa phương trong vùng này đang phấn đấu đạt tiêu chuẩn phổ cập trung học cơ sở. Một số vùng khác mặc dù điều kiện kinh tế khó khăn, nhưng được Đảng và Nhà nước quan tâm, tạo điều kiện nên trong những năm qua có tỷ lệ học sinh tăng cao đó là Tây Bắc và Tây Nguyên.

Mặc dù Ngành Giáo dục đã cố gắng đào tạo và bằng nhiều phương thức, nhiều nguồn để bổ sung giáo viên nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu về giáo viên trước sự phát triển về quy mô học sinh phổ thông các cấp. Nếu theo định mức của quy định 243/CP thì hàng năm Ngành Giáo dục thiếu khoảng từ 90 đến 100 nghìn giáo viên. Riêng năm học 1999-2000 cả nước thiếu 98.116 giáo viên phổ thông, trong đó 29.706 giáo viên tiểu học, 49.516 giáo viên trung học cơ sở và 18.894 giáo viên trung học phổ thông. Năm học 2000-2001, tình trạng thiếu giáo viên đã giảm đáng kể nhưng theo định mức trên thì cả nước vẫn còn thiếu 83.884 giáo viên các cấp. Hầu hết các cấp học đều thiếu giáo viên, trong đó trung học cơ sở thiếu nhiều nhất. Tuy nhiên, giáo viên phổ thông trung học năm học 2000-2001 đã được bổ sung, tăng 9,89% so với năm học 1999-2000. Vùng đồng bằng sông Hồng thừa 3.656 giáo viên cấp tiểu học; giáo viên trung học cơ sở và phổ thông trung học tuy vẫn còn thiếu nhưng ít hơn so với các vùng khác. Vùng đồng bằng sông Cửu Long thiếu tới 23.684 giáo viên, tiếp đó là Bắc Trung Bộ thiếu 16.608 giáo viên... Chất lượng giáo viên các ngành học, cấp học chuyển biến tốt: Năm học 1999-2000 cả nước có 33,77% giáo viên mầm non đạt chuẩn tỷ lệ đào tạo. Tỷ lệ giáo viên phổ thông các cấp đạt chuẩn đào tạo đều tăng.
Tỷ lệ giáo viên phổ thông đạt chuẩn đào tạo

   %

	
	1995 - 1996
	1999 - 2000

	Tiểu học
	71,20
	80,04

	THCS
	85,00
	86,32

	THPT
	92,71
	95,56


Mạng lưới trường phổ thông đã phát triển rộng khắp và đa dạng. Số trường phổ thông các cấp từ 21.049 trường năm học 1995-1996 tăng lên 24.012 trường năm học 1999-2000. Hầu hết các xã, phường đều có trường tiểu học và trung học cơ sở. Bình quân mỗi huyện có 3 trường phổ thông trung học hoặc trường liên cấp phổ thông trung học cấp 2 và 3. Loại hình trường ngoài công lập cũng đang có xu hướng tăng, từ  296 trường năm học 1995 - 1996 lên 616 trường năm học 1999-2000. Hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú đã được hình thành ở những tỉnh có nhiều học sinh dân tộc thiểu số. Tính đến năm học 1999-2000 cả nước có 344 trường loại này với 59.160 học sinh, gồm 9 trường cấp trung ương quản lý, 41 trường cấp tỉnh; 190 trường cấp huyện và 104 trường cụm xã quản lý.

Số phòng học phổ thông được tăng lên hàng năm. Tuy nhiên, số phòng học được xây dựng theo kiểu nhà tạm vẫn còn chiếm từ 20 đến 25%, trong đó đa số là các phòng học cấp tiểu học. Tính đến năm học 1999-2000 vẫn còn 1.453 phòng phải học 3 ca, trong đó riêng tiểu học có 1.213 phòng (chiếm 83,48%). Số phòng học nhà tạm vẫn còn 57.694 (chiếm 17,9%) trong tổng số phòng học. Trong đó có 46.154 phòng của tiểu học (chiếm 80%) trong tổng số phòng là nhà tạm. Tỷ lệ lớp trên phòng học chung cả ba cấp học là 1,5; cao nhất là vùng đồng bằng sông Cửu Long có tỷ lệ lớp trên phòng cấp trung học cơ sở là 1,84; phổ thông trung học là 1,78.

Do sự nghiệp giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên được chú ý nên đến giữa năm 2000 tất cả 61 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 597 quận, huyện; 10.339 xã, phường đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về chống mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học.

2. ĐÀO TẠO CHUYÊN NGHIỆP VÀ DẠY NGHỀ

a. Đại học và cao đẳng

Năm 1999 cả nước có 131 trường đại học, cao đẳng hệ công lập, tăng 25 trường so với năm 1990 và tăng 22 trường so với năm 1995. Ngoài ra còn có 16 trường đại học, cao đẳng hệ dân lập. Năm 1990 cả nước có 21.889 giáo viên, nhưng cuối năm 1999 đã có 27.096 giáo viên công lập và 1.702 giáo viên dân lập. Mặc dù số giáo viên không ngừng tăng lên nhưng đến nay tỷ lệ học sinh/giáo viên một số trường còn quá cao, tới 40 học sinh, thậm chí 60 học sinh trên một giáo viên, điều đó ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học của giáo viên cũng như của học sinh. Học sinh đào tạo đại học, cao đẳng hệ dài hạn chính quy đã tăng lên cả về quy mô và số học sinh tốt nghiệp. Năm 1999, quy mô học sinh hệ công lập có 421.418 người, tăng 353% so với năm 1990 và 45.719 học sinh hệ dân lập. Số học sinh tốt nghiệp hệ công lập 65.716 người, tăng 249% so với năm 1990. 

b. Đào tạo trung học chuyên nghiệp và dạy nghề

Số trường trung học chuyên nghiệp những năm 1991-2000 giảm. Năm 1990 cả nước có 268 trường đến hết năm 1999 giảm xuống còn 246 trường. Nguyên nhân giảm là do nhận thức của xã hội và ngành giáo dục đào tạo chưa quan tâm đúng mức đến bậc đào tạo trung học chuyên nghiệp làm cho nhiều trường phải giải thể do không có người học hoặc phải nâng cấp lên thành trường đại học và cao đẳng. Tương tự, với việc giảm số trường, số giáo viên cũng giảm theo. Năm 1990 cả nước có 10.395 giáo viên trung học chuyên nghiệp thì đến năm 1999 chỉ còn 9.612 người. Năm 1999, có 143,4 nghìn học sinh theo học tại các trường trung học chuyên nghiệp, tăng 35% so với năm 1990; học sinh tốt nghiệp có 37.329 người, tăng 8,5%.

Số lượng trường đào tạo công nhân kỹ thuật và dạy nghề giảm mạnh, từ 213 trường năm 1990 đã giảm xuống còn 170 trường năm 1999. Số giáo viên các trường dạy nghề không ổn định, tăng giảm thất thường. Hiện nay, có khoảng 6.000 giáo viên. Năm 1999 số học sinh theo học tại các trường dạy nghề là 134.272 người, tăng 41% so với năm 1990; học sinh tốt nghiệp có 63.551 người, tăng 85% so với năm 1990.

Tóm lại, hoạt động đào tạo giai đoạn 10 năm 1991-2000 đã có những chuyển biến tích cực và đạt được một số thành tựu. Tuy nhiên, việc đào tạo còn mất cân đối giữa các ngành và giữa các bậc đào tạo. Tình trạng đào tạo “thừa thầy thiếu thợ” thực tế đã xảy ra trong những năm  gần đây do nhiều năm qua chúng ta đã duy trì một cơ cấu đào tạo các cấp học và bậc học chuyên môn kỹ thuật bất hợp lý. Cơ cấu đào tạo các cấp bậc đại học và cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, công nhân học nghề, năm 1989 theo quan hệ tỷ lệ: 1-1,16 - 0,96 đến năm 1999 là        1 - 1,13 - 0,92, trong khi đó tỷ lệ này được thế giới xác định hợp lý thường là 1- 4 -10, nghĩa là cấu trúc đào tạo theo hình chóp. Cơ cấu đào tạo bất hợp lý dẫn đến tình trạng sinh viên tốt nghiệp ra trường thiếu việc làm nghiêm trọng, trong khi đó các ngành sản xuất và chế biến công nghiệp đòi hỏi nhiều công nhân có tay nghề cao để phù hợp với những máy móc thiết bị tiên tiến thì lại thiếu trầm trọng.
C. SỰ NGHIỆP Y TẾ

1. ĐÀO TẠO CÁN BỘ VÀ XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ KỸ  THUẬT.

Tính đến cuối năm 1999 cả nước có 37.119  bác sĩ; 5.826 dược sĩ cao cấp  và 51.204 y sĩ. Tỷ lệ bác sĩ trên một vạn dân tăng lên đáng kể, từ 3,52 bác sĩ năm 1990 đã tăng lên 4,22 năm 1995 và 4,86 năm 1999. Do vậy, bình quân dân số trên 1 bác sĩ cũng đã giảm, năm 1990 cứ                  2.840 người dân mới có 1 bác sĩ thì đến năm 1995 là 2.416 người và đến năm 1999 là 2.056 người.

Số thầy thuốc so với dân số qua các năm

       Người

	
	1990
	1995
	1996
	1997
	1998
	1999

	Số dân bình quân tính trên một            thầy thuốc có trình độ từ y sĩ trở lên
	926,8
	952,2
	932,1
	920,8
	904,8
	857,0

	Số dân bình quân tính trên                     một bác sĩ  
	2813,3
	2352,1
	2291,2
	2260,6
	2210,0
	2039,3

	Số thầy thuốc có trình độ y sĩ trở lên                    tính trên 10.000 dân
	10,8
	10,5
	10,7
	10,0
	11,1
	11,7

	Số bác sỹ tính trên 10.000 dân
	3,6
	4,3
	4,4
	4,4
	4,5
	4,9


Nhờ tăng cường đào tạo và có chính sách thích hợp nên chúng ta đã chặn được đà giảm sút cán bộ y tế, nhất là cán bộ y tế trung học công tác tại cơ sở. Số bác sĩ đào tạo ra hàng năm tạo điều kiện thực hiện chủ trương đưa bác sĩ về công tác tại tuyến xã. Năm 1999, tỷ lệ bác sĩ tăng nhanh hơn nhiều so với các năm trước là do tăng cường bác sĩ cho y tế tuyến xã. Theo số liệu báo cáo của 61 Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đến 31-12-1999, cả nước có 3.545 trên tổng số 10.327 xã có bác sĩ, đạt tỷ lệ 34,32%. Riêng Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thì tỷ lệ này là 100%; Đồng Tháp và An Giang đạt 75%. Ngoài cán bộ có trình độ bác sĩ, ở tuyến xã phường còn được bố trí thêm y sĩ, y tá và nữ hộ sinh.

Cùng với việc tăng cường cán bộ, Nhà nước cũng đã chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho công tác y tế. Đến cuối năm 1999 cả nước đã có 833 bệnh viện (Bao gồm cả viện nghiên cứu có giường bệnh), tăng 7,5% so với năm 1990 và tăng 5,3% so với năm 1995. Các trạm y tế khu vực và y tế xã, phường cũng đã được đầu tư xây dựng thêm. Đến nay có 93,25% số xã vùng nông thôn đã có trạm y tế. Tỷ lệ giường bệnh tính trên một nghìn dân đã đạt 1,46 giường vào năm 1999. Kinh phí Nhà nước cấp bình quân cho mỗi giường bệnh trong năm 1999 đạt trên 18 triệu đồng so với mức 13 triệu đồng của năm 1996. Nếu tính cả phần thu viện phí và thu từ bảo hiểm y tế để lại cho bệnh viện thì kinh phí tính cho mỗi giường bệnh năm 1999 đã đạt 32 triệu đồng, trong đó tuyến trung ương đạt 62 triệu đồng/giường bệnh; tuyến huyện đạt 16 triệu đồng/giường bệnh. Nếu so với năm 1995 thì tổng kinh phí tính cho mỗi giường bệnh đã tăng 45,5%.

2. KẾT QUẢ CHĂM SÓC VÀ BẢO VỆ SỨC KHỎE NHÂN DÂN

Cùng với sự phát triển về kinh tế, tình hình sức khoẻ của nhân dân Việt Nam tiếp tục được cải thiện rõ rệt. Tỷ lệ chết giảm từ 7,50%o năm 1991 xuống còn 7,06%o năm 1992, 6,70%o năm 1993 và 5,6%o năm 1999. Tỷ lệ chết trẻ em dưới 1 tuổi cũng giảm từ 54,79%o thời kỳ năm 1979-1983 xuống 46,04%o thời kỳ năm 1984-1989; 44,18%o thời kỳ năm 1989-1993 và chỉ còn 36,7%o trong năm 1999. Tỷ lệ chết trẻ em từ 1-4 tuổi trong những năm qua giảm nhanh là nhờ kết quả của việc triển khai tốt các chương trình tiêm chủng và cải thiện dinh dưỡng. Theo đánh giá của WHO năm 1997 Việt Nam đứng thứ 140/191 nước về hoàn thiện hệ thống y tế quốc gia. Do tăng cường công tác phòng chống và chữa trị nên các bệnh nhiễm trùng, truyền nhiễm đã giảm nhanh, tuy nhiên nguy cơ mắc các bệnh sốt xuất huyết, sốt rét, viêm phổi và những bệnh có liên quan đến nước sinh hoạt vẫn còn cao.

Tình hình nhiễm HIV và AIDS: Tính từ ca nhiễm HIV được phát hiện đầu tiên vào tháng 12 - 1990 đến ngày 19 - 12 - 2000, trên toàn quốc đã có 28.091 trường hợp nhiễm HIV, trong đó 4.632 bệnh nhân AIDS (2.463 trường hợp đã tử vong). Tính riêng trong năm 2000 cả nước đã phát hiện được 9.059 ca nhiễm HIV, chiếm 32,2% so với tổng số bệnh nhân bị nhiễm HIV, trong đó có 1.163 bệnh nhân AIDS, chiếm 25,1 % tổng số bệnh nhân AIDS. Số ca tử vong trong năm 2000 là 560 người, chiếm 22,7 % số bệnh nhân tử vong do AIDS từ trước đến nay. Tất cả 61 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đều đã có người nhiễm HIV và bệnh nhân AIDS. Phần lớn các trường hợp nhiễm HIV rơi vào nhóm nghiện chích ma tuý (64,8%) và có xu hướng tăng lên trong nhóm này. Nhiễm HIV ở nhóm tuổi dưới 29 và nhóm người có nguy cơ thấp (Phụ nữ trước khi đẻ, trẻ em dưới 10 tuổi, thanh niên nhập ngũ) cũng đang có xu hướng tăng lên. Số người nhiễm HIV và mắc bệnh AIDS tăng lên thì nguy cơ lao bùng phát trên cơ sở AIDS  cũng sẽ tăng theo.

Tỷ lệ bệnh nhân nhiễm HIV phân theo nhóm tuổi

       %

	
	1997
	1999

	TỔNG SỐ
	100,0
	100,0

	Dưới 13 tuổi
	0,3
	0,4

	Từ 13-19
	0,5
	7,9

	Từ 20-29
	29,6
	44,6

	Từ 30-39
	34,8
	26,7

	Từ 40-49
	23,9
	15,8

	Trên 50 tuổi
	2,1
	1,6

	Không xác định
	4,2
	3,0


D. VĂN HOÁ, THÔNG TIN VÀ THỂ DỤC, THỂ THAO

1. VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN

Hoạt động xuất bản những năm vừa qua đã phát triển cả về số lượng và chất lượng. Năm 1990 mới có 2.923 đầu sách xuất bản với 38,21 triệu bản, đến năm 1999 đã đạt  9.850 đầu sách với 166,91 triệu bản, gấp 3,4 lần về đầu sách và 4,4 lần về số bản. Trung ương xuất bản năm 1990 là 1.997 đầu sách với 34,5 triệu bản; năm 1999 là 6.920 đầu sách với 164,2 triệu bản. Riêng sách giáo khoa năm 1990 là 778 đầu sách với 28,27 triệu bản thì năm 1999 đã tăng lên đạt 3.478 đầu sách với 173,63 triệu bản. Xuất bản báo chí cũng có những bước phát triển mạnh, nhất là sự đa dạng về các lĩnh vực và các đầu báo cũng như sự phát triển về hình thức, nội dung của các tờ báo. Năm 1991 cả nước có 254.967 nghìn bản báo, đến năm 1999 đã xuất bản 564.352 nghìn bản, gấp trên 2 lần.

Xây dựng đời sống văn hoá thông tin cơ sở: Ngành Văn hoá đã phát động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” rộng khắp tới mọi tầng lớp xã hội; giải quyết một bước quan trọng những vấn đề bức xúc về tư tưởng, đạo đức, lối sống; xây dựng và phát huy truyền thống thuần phong mỹ tục, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc. Nét mới của ngành văn hoá là  chú trọng xây dựng những mô hình hoạt động văn hoá thông tin cơ sở phù hợp với từng vùng, từng khu vực. Phong trào xây dựng gia đình văn hoá, làng, ấp, bản, khu phố văn hoá dần dần đã trở thành một phong trào sâu rộng. Tính đến năm 1999 cả nước đã có 8.410 số làng, bản, ấp văn hoá; 631 khu phố và khu dân cư văn hoá; 5.480.562 gia đình văn hoá. Nhờ có những hoạt động này mà các tệ nạn xã hội, các tục lệ lạc hậu đã giảm đi đáng kể.

Hoạt động thư viện: Hệ thống thư viện công cộng đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm của ngành, tổ chức hoạt động liên tục để phục vụ đông đảo bạn đọc, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị và góp phần nâng cao dân trí. Năm 1990 cả nước có 564 thư viện với 12,6 triệu đầu sách thì năm 1999 con số này đã tăng lên đạt 645 thư viện với 17,1 triệu đầu sách, tăng 14% về số thư viện và 36% về số đầu sách. Đáng chú ý là, hệ thống thư viện cấp huyện  đang được củng cố. Năm 1990 là 486 thư viện huyện, quận, nhưng đến năm 1999 con số này đã tăng lên 563 thư viện. Hệ thống thư viện quận, huyện tăng ở tất cả các vùng, trong đó tăng nhiều nhất là vùng đồng bằng sông Hồng, từ 88 thư viện năm 1990 lên 102 thư viện năm 1999; vùng Đông Bắc 117 thư viện năm 1990 lên 134 thư viện năm 1999. Hệ thống thư viện huyện ở các tỉnh miền núi cũng được quan tâm phát triển như Hà Giang tăng từ 8 thư viện năm 1990 lên 11 thư viện năm 1999; Yên Bái cũng tăng từ 8 thư viện lên 10 thư viện. Đặc biệt là ở các tỉnh mới tách như Bắc Kạn, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh có số lượng thư viện huyện tăng đáng kể do có việc chia tách hoặc thành lập mới một số huyện, thị. Số thư viện ở các trường đại học, cao đẳng, trường phổ thông... cũng được củng cố cùng với việc phát triển các tủ sách xã, phường, làng, bản, ấp để phục vụ bạn đọc được rộng rãi hơn.
Chiếu phim và nghệ thuật chuyên nghiệp: Do truyền hình phát triển và chương trình, nội dung hoạt động chưa được cải tiến phù hợp nên hoạt động của các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp và chiếu phim giảm sút. Số đơn vị chiếu phim cả nước giảm từ 1.458 năm 1990 xuống còn 444 năm 1999; số đơn vị nghệ thuật từ 170 còn 134 đơn vị; số rạp chiếu phim giảm từ 325 rạp xuống còn 165 rạp; số rạp hát từ 80 còn 61 rạp. Con số này giảm mạnh ở các vùng đồng bằng, nhất là đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long. 

Điện ảnh: Nhu cầu về điện ảnh tăng lên dẫn đến số hãng phim cùng với số lượng phim sản xuất cũng tăng lên. Hiện nay cả nước đã có 27 hãng phim truyện, trong đó trực thuộc Bộ Văn hoá và Thông tin 5 hãng. Năm 1999 đã sản xuất  được 164 phim bản đầu, gấp 2,4 lần  năm 1998, trong đó phim truyện là 36 bộ, gấp 2,7 lần. Số phim nhập ngoại không tăng nhiều, chứng tỏ phim truyện Việt Nam đang từng bước lấy lại được cảm tình của khán giả.

Bảo tồn bảo tàng: Trong những năm vừa qua hoạt động này đã hướng vào bảo vệ các di tích lịch sử văn hoá đang bị xâm phạm, tôn tạo các di tích bị đổ nát và xét duyệt công nhận các di tích mới, chú trọng công tác xây dựng các văn bản, quy hoạch và phát triển sự nghiệp về bảo tồn bảo tàng, quy hoạch hệ thống di tích. Hiện nay cả nước có 117 bảo tàng, trong đó 84 bảo tàng thuộc ngành Văn hoá và Thông tin quản lý; 25 bảo tàng quân đội và 8 bảo tàng thuộc các ngành khác. Những năm qua đã công nhận 2.401 di tích, trong đó 129 di tích được công nhận trong năm 1999; tu bổ 154 di tích; hoàn thiện 3 hồ sơ di sản văn hoá là phố cổ Hội An, khu tháp Mỹ Sơn và động Phong Nha để UNESCO công nhận di sản thế giới.

2. THỂ DỤC VÀ THỂ THAO

Trong 10 năm qua Ngành thể dục, thể thao đã có sự phát triển và đạt được thành tích đáng mừng về nhiều mặt, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Trong những năm qua, các hoạt động thể dục thể thao quần chúng đã tiếp tục được mở rộng và đi vào chiều sâu theo hướng xã hội hoá với những hình thức đa dạng, phong phú. Nổi bật nhất là hoạt động luyện tập thể dục thể thao thường xuyên của mọi lứa tuổi với tinh thần tự giác cao.

Tỷ lệ dân số luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên 1990-2000

    %

	
	1990   
	1995
	1998
	1999
	2000 

	Tỷ lệ dân số tập thể dục, thể thao thường xuyên
	4,5
	6,1
	8,0
	11,0
	12,0


Nhiều môn thể thao dân tộc được khôi phục và phát triển như vật dân tộc, võ cổ truyền, đá cầu, đua thuyền, đua ngựa, bắn nỏ... Cho đến nay đã có tới 44 môn thể thao và hàng chục trò chơi dân gian như kéo co, leo dây, ném còn... được luyện tập thường xuyên. Ngoài ra còn xuất hiện các loại hình tổ chức tập luyện mới như gia đình thể thao, câu lạc bộ liên gia đình. Năm 1995 đã có 315.200 gia đình được nhận danh hiệu "Gia đình thể thao", chiếm 2,2% tổng số gia đình trên toàn quốc. Giáo dục thể chất trong trường học được coi trọng. Việc giáo dục thể chất nội khoá có chất lượng được thực hiện ở tất cả các cấp học. Tỷ lệ trường đảm bảo chương trình giáo dục thể chất có chất lượng đã đạt 36,4% trong năm học 1999-2000. Hàng năm các trường và học sinh các cấp đều được kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thân thể theo lứa tuổi. Hội khoẻ Phù Đổng cấp trường được tổ chức đều đặn mỗi năm 1 lần; cấp huyện, quận và tỉnh, thành phố 2 năm 1 lần; cấp toàn quốc 4 năm 1 lần. Công tác huấn luyện thể lực được thực hiện bắt buộc trong toàn lực lượng vũ trang. Chất lượng hoạt động thể dục thể thao ngày càng được nâng cao, nội dung và hình thức hoạt động được cải thiện phù hợp với từng đơn vị. Số cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể luôn luôn đạt tỷ lệ cao: 80% trong những năm 1991-1995 và 85% những năm 1999-2000.

Hoạt động thể thao thành tích cao đã có bước phát triển tốt. Thành tích của thể thao Việt Nam qua các kỳ đại hội thể thao của khu vực và châu lục ngày càng được nâng cao. Nếu trong những năm cuối thập kỷ 80 và đầu thập kỷ 90, thành tích của thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế còn rất khiêm tốn thì kể từ 1993 đến nay, thành tích thi đấu thể thao một số năm đã có sự biến chuyển về lượng và về chất:

Thành tích thi đấu thể thao một số năm

	
	1993
	1995
	2000

	Số huy chương đạt được trong thi đấu quốc tế
	40
	135
	287

	Trong đó:  Huy chương vàng
	13
	36
	98

	Số kỷ lục quốc gia bị phá hàng năm
	57 
	...
	64


Hệ thống đào tạo vận động viên từng bước được sắp xếp lại theo hướng chuyên môn hóa từng môn thể thao. Qua 6 năm thực hiện, Chương trình mục tiêu về đào tạo vận động viên thể thao quốc gia đã được Chính phủ phê duyệt mà hiện nay là Chương trình quốc gia về thể thao, ngành thể dục thể thao đã xây dựng được một hệ thống đào tạo vận động viên tài năng thể thao gồm nhiều tuyến, với tổng số 12.000 vận động viên, trong đó có gần 4.000 vận động viên trẻ. Số môn thể thao được chú ý phát triển và đưa vào lịch thi đấu quốc gia đã tăng từ 15 môn năm 1992 lên 22 môn năm 1995 và 33 môn năm 2000. 

Hiện nay, nước ta có 369 sân vận động, bể bơi, nhà thi đấu và trường bắn, trong đó có 25 nhà thi đấu có thể tổ chức các giải vô địch quốc gia và quốc tế mở rộng; 20 sân bóng đá có mặt sân tốt; 8 sân điền kinh có phủ chất dẻo tổng hợp... Ngoài ra còn có 17.654 sân bãi đơn giản. Những cơ sở này bước đầu đáp ứng yêu cầu huấn luyện đào tạo vận động viên tài năng thể thao và góp phần đáp ứng nhu cầu hưởng thụ các hoạt động thể dục thể thao của quần chúng nhân dân. Năm 2000 đã triển khai thi công, xây dựng Khu liên hợp thể thao quốc gia để kịp phục vụ đăng cai SEA Games 22 vào năm 2003. Dự án đầu tư xây dựng này đã được Chính phủ phê duyệt và khởi công vào ngày 25 -11 - 2000.

Ngoài những thành tích đạt được trong 10 năm vừa qua, ngành thể dục thể thao nước ta vẫn có nhiều hạn chế và phải đối mặt với những khó khăn. Trình độ thể thao nước ta còn thấp thua so với trình độ chung của thế giới và chênh lệch đáng kể so với một số nước đứng đầu Đông Nam Á. Cơ sở vật chất kỹ thuật thể dục thể thao còn yếu kém, đa số các công trình chưa đạt tiêu chuẩn kỹ thuật cho luyện tập và thi đấu. Việc quy hoạch vận động viên thể dục thể thao còn chưa tốt. Việc kiểm tra, đánh giá và huấn luyện vận động viên còn có nhiều bất cập. Để xây dựng và phát triển ngành thể dục thể thao lớn mạnh, cần  xem xét các mặt mạnh yếu, đồng thời đón bắt xu thế phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của từng khu vực để tiến hành quy hoạch cụ thể các nội dung của thể dục thể thao.

E. MÔI TRƯỜNG SINH THÁI

1. MÔI TRƯỜNG NƯỚC

Thời kỳ 1991-2000, do ảnh hưởng của tốc độ đô thị hoá và sản xuất, nước thải sinh hoạt tại các đô thị, nước thải công nghiệp nhiều nơi không được xử lý thải trực tiếp vào hồ, ao và sông suối đã gây ô nhiễm nước, nhiều nơi ô nhiễm đã trở thành vấn đề trầm trọng. Theo báo cáo hiện trạng môi trường Việt Nam năm 2000 của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường thì phần lớn các sông của các tỉnh phía Bắc chỉ đạt tiêu chuẩn nước loại B. Cục bộ một số đoạn của các con sông như sông Hồng, sông Cầu, sông Tam Bạc và sông Cấm môi trường nước đã bị ô nhiễm hơn. Chất lượng nước các con sông miền Trung tương đối tốt. Vùng thượng lưu và trung lưu đạt loại A, vùng hạ lưu phần lớn đã bị ô nhiễm và đạt loại B. Các sông ở Nam Bộ được quan trắc đều bị ô nhiễm chất dinh dưỡng (N, P) gấp từ 2 lần trở lên so với loại B. Môi trường nước mặt sông hồ các đô thị đều bị ô nhiễm, có nơi đã bị ô nhiễm nặng. Các thông số ô nhiễm như nồng độ chất rắn lơ lửng, nitơrit, nitơrat, ô xy sinh học,... gấp từ 2 lần trở lên so với tiêu chuẩn cho phép đối với nguồn nước loại B; chỉ số coli vượt tiêu chuẩn cho phép nhiều lần. Ngoài các chất ô nhiễm trên, ở một số nơi còn bị ô nhiễm kim loại nặng và hoá chất độc hại khác... Hiện tượng nhiễm mặn nước ngầm khá phổ biến ở các vùng ven biển và vùng núi đá vôi. Chất lượng nước biển ven bờ gần đây cũng có dấu hiệu ô nhiễm chủ yếu do dầu, kẽm và phù sa... Ở một số khu vực dân cư ven biển, nước biển bị ô nhiễm do nước thải sinh hoạt với chỉ số coliform cao hơn nhiều lần tiêu chuẩn cho phép. Hàm lượng đồng, thuốc trừ sâu tuy chưa vượt tiêu chuẩn cho phép nhưng đã tích luỹ và tồn dư trong môi trường cũng là những vấn đề đáng được quan tâm.
2. MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ Ở ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP

Cùng với việc tăng nhanh về số lượng phương tiện giao thông, nên mỗi năm hiện nay đã sử dụng khoảng trên 400 nghìn tấn xăng và trên 700 nghìn tấn dầu (tăng gần 2 lần so với năm 1990) và đã làm tổng lượng chất ô nhiễm do phương tiện giao thông phát thải bình quân mỗi năm tăng 6-8%. Mặt khác, nguồn nhiên liệu sử dụng chủ yếu là xăng Mogas 83 và A92 là  loại xăng có hàm lượng chì cao nên càng gây ra nguy hại cho sức khoẻ.

Ngoài ra, tính đến hết năm 1997 cả nước có 617.805 cơ sở sản xuất công nghiệp, trong đó khoảng 80% được xây dựng trước thời kỳ đổi mới, máy móc thiết bị lạc hậu, có hệ số phát thải chất thải cao nhưng hầu như không được trang bị các thiết bị xử lý chất thải. Khí thải do các cơ sở sản xuất thải ra chứa nhiều chất độc hại đều được xả trực tiếp vào môi trường đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ của nhân dân quanh vùng.
Kết quả quan trắc  nồng độ các chất SO2, CO, NO2 ở các đô thị nhìn chung chưa vượt tiêu chuẩn cho phép, nhưng tại các điểm nút giao thông lớn, hoặc các khu công nghiệp đang có chiều hướng gia tăng cục bộ. Nồng độ bụi tại ven các trục giao thông chính đều đã vượt tiêu chuẩn cho phép từ 2-6 lần. ? nhiều nhà máy nhiệt điện, khu công nghiệp luyện kim, công nghiệp hoá chất, công nghiệp vật liệu xây dựng, công nghiệp chế biến khoáng sản,... nồng độ bụi và khí độc hại (điển hình là khí SO2) trong không khí xung quanh đã vượt quá trị số tiêu chuẩn cho phép từ 2-5 lần. ? Hà Nội, theo kết quả quan trắc 1996 và 1997 tại khu vực công nghiệp Thượng Đình, mật độ bụi lơ lửng vượt quá tiêu chuẩn cho phép trung bình từ 2-4 lần; nồng độ SO2 lớn hơn tiêu chuẩn cho phép khoảng 2 lần. Thành phố Hải Phòng tại các khu vực nhà máy xi măng nồng độ bụi lơ lửng trung bình cao gấp 3 lần tiêu chuẩn cho phép; nhà máy thủy tinh, sắt tráng men nhôm, hoá chất Sông Cấm, đúc Tân Long gấp từ 2-5 lần; nồng độ SO2 gấp từ 2-5 lần. Thành phố Hồ Chí Minh kết quả quan trắc mật độ bụi lơ lửng tại các điểm nút giao thông Đinh Tiên Hoàng - Điện Biên Phủ về mùa khô gấp 6 lần tiêu chuẩn cho phép.

3. RÁC THẢI RẮN

Tổng lượng rác thải ước tính bình quân một ngày đêm của cả nước đã tăng từ 19 nghìn tấn năm 1977 lên 25 nghìn tấn năm 1999, trong đó, rác thải sinh hoạt chiếm 75%; rác thải công nghiệp nguy hại chiếm 10%; rác thải y tế nguy hại chiếm 1,2%. Các địa phương đã có nhiều cố gắng nên tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải đã tăng 56% năm 1977 lên 73% năm 1999. Thành phần rác thải rắn ở các đô thị rất khác nhau nhưng đều có chung một đặc điểm là tỷ lệ rác hữu cơ chiếm từ 30-50%. Thành phần chiếm tỷ trọng lớn thứ 2 là rác xây dựng, chiếm 20-40%. Trong thành phần rác thải rắn, tỷ lệ rác thải là các chất nilon, chất dẻo, cao su,... khó phân huỷ, gây độc hại cho môi trường nước ngầm và đất đang có xu hướng ngày càng tăng. ? Hà Nội, thành phần các chất này trong chất thải rắn chiếm 1,1% năm 1995 đã tăng lên chiếm 6,6% năm 1999. 
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